
 

Phụ lục 

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH 

  (Kèm theo Công văn số 2283/SKHCN-VP ngày 15/10/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ)  

              

STT Mã Tên 
Lĩnh 
vực 

Đủ 
điều 
kiện 
toàn 
trình 

Đã 
cung 
cấp 
toàn 
trình 

Chưa 
cung 
cấp 
toàn 
trình 

Quyết 
định 

công bố 
(toàn 
trình) 

Lý do 
chưa 
cung 
cấp 
toàn 
trình 

Đã 
cung 
cấp 
một 
phần 

Chưa 
cung 
cấp 

Quyết 
định 
công 

bố 
(một 
phần) 

Lý do 
chưa 
cung 
cấp 
một 
phần 

Ghi 
chú 

1 1.013913.H32 

Cấp giấy chứng 
nhận đăng ký kết 
nối để cung cấp 
dịch vụ nội dung 
thông tin trên 
mạng viễn thông 
di động 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 54, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

2 1.013900.H32 

Cấp giấy phép 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông có hạ 
tầng mạng, loại 
mạng viễn thông 
công cộng cố định 
mặt đất không sử 
dụng băng tần số 
vô tuyến điện, 
không sử dụng số 
thuê bao viễn 
thông có phạm vi 
thiết lập mạng 
viễn thông trong 
một tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
trung ương 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 48, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 



3 1.013899.H32 

Cấp giấy phép 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông không 
có hạ tầng mạng, 
loại hình dịch vụ 
viễn thông cố định 
mặt đất (dịch vụ 
viễn thông cung 
cấp trên mạng 
viễn thông cố định 
mặt đất) 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 49, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

4 2.002788.H32 

Cấp giấy phép sử 
dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với mạng 
thông tin vô tuyến 
điện nội bộ 

Tần số 
vô tuyến 
điện 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 
trên 
Cổng 
DVCQG 

X       

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
5 

5 2.002783.H32 

Cấp giấy phép sử 
dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài 
tàu (tr  đài tàu 
hoạt động tuyến 
quốc tế) 

Tần số 
vô tuyến 
điện 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 
trên 
Cổng 
DVCQG 

X       

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
6 



6 2.002781.H32 

Cấp giấy phép sử 
dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài vô 
tuyến điện nghiệp 
dư 

Tần số 
vô tuyến 
điện 

X X 

  

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 41, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

7 2.002777.H32 

Cấp giấy phép sử 
dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài vô 
tuyến điện đặt 
trên phương tiện 
nghề cá 

Tần số 
vô tuyến 
điện 

X X 

  

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 44, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

8 1.013917.H32 

Cấp lại giấy 
chứng nhận đăng 
ký kết nối để cung 
cấp dịch vụ nội 
dung thông tin 
trên mạng viễn 
thông di động 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X 

  

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 53, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

9 1.013907.H32 

Cấp lại giấy phép 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông có hạ 
tầng mạng, loại 
mạng viễn thông 
công cộng cố định 
mặt đất không sử 
dụng băng tần số 
vô tuyến điện, 
không sử dụng số 
thuê bao viễn 
thông có phạm vi 
thiết lập mạng 
viễn thông trong 
một tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
trung ương 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X 

  

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 46, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 



10 1.013976.H32 

Cấp lại giấy phép 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông không 
có hạ tầng mạng, 
loại hình dịch vụ 
viễn thông cố định 
mặt đất (dịch vụ 
viễn thông cung 
cấp trên mạng 
viễn thông cố định 
mặt đất) 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X 

  

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 47, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

11 2.002793.H32 

Cấp đổi giấy công  
nhận tổ chức đủ 
điều kiện cấp 
chứng chỉ vô 
tuyến điện nghiệp 
dư 

Tần số 
vô tuyến 
điện 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 
trên 
Cổng 
DVCQG 

X       

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
5 

12 2.002792.H32 

Cấp đổi giấy công 
nhận tổ chức đủ 
điều kiện đào tạo, 
cấp chứng chỉ vô 
tuyến điện viên 
hàng hải 

Tần số 
vô tuyến 
điện 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 
trên 
Cổng 
DVCQG 

X   

Quyết 
định 
số 
1477/
QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/
2025 
(Số 
thứ tự 
09, 
Phần 
II) 

  

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
6 



13 2.002780.H32 

Cấp đổi giấy phép 
sử dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với mạng 
thông tin vô tuyến 
điện nội bộ 

Tần số 
vô tuyến 
điện 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 
trên 
Cổng 
DVCQG 

X       

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
5 

14 2.002785.H32 

Cấp đổi giấy phép 
sử dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài 
tàu (tr  đài tàu 
hoạt động tuyến 
quốc tế) 

Tần số 
vô tuyến 
điện 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 
trên 
Cổng 
DVCQG 

X       

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
5 

15 2.002776.H32 

Cấp đổi giấy phép 
sử dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài vô 
tuyến điện nghiệp 
dư 

Tần số 
vô tuyến 
điện 

X X 

  

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 40, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 



16 2.002775.H32 

Cấp đổi giấy phép 
sử dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài vô 
tuyến điện đặt 
trên phương tiện 
nghề cá 

Tần số 
vô tuyến 
điện 

X X 

  

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 45, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

17 2.002782.H32 

 ia hạn giấy phép 
sử dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài vô 
tuyến điện nghiệp 
dư 

Tần số 
vô tuyến 
điện 

X X 

  

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 39, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

18 2.002778.H32 

 ia hạn giấy phép 
sử dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài vô 
tuyến điện đặt 
trên phương tiện 
nghề cá 

Tần số 
vô tuyến 
điện 

X X 

  

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 43, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

19 1.013915.H32 

 ia hạn giấy 
chứng nhận đăng 
ký kết nối để cung 
cấp dịch vụ nội 
dung thông tin 
trên mạng viễn 
thông di động 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X 

  

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 51, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

20 1.013905.H32 

 ia hạn giấy phép 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông có hạ 
tầng mạng, loại 
mạng viễn thông 
công cộng cố định 
mặt đất không sử 
dụng băng tần số 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X 

  

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 65, 

          
Đã 
hoàn 
thành 



vô tuyến điện, 
không sử dụng số 
thuê bao viễn 
thông có phạm vi 
thiết lập mạng 
viễn thông trong 
một tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
trung ương 

Phần I) 

21 1.013906.H32 

 ia hạn giấy phép 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông không 
có hạ tầng mạng, 
loại hình dịch vụ 
viễn thông cố định 
mặt đất (dịch vụ 
viễn thông cung 
cấp trên mạng 
viễn thông cố định 
mặt đất) 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X 

 

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 57, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

22 2.002789.H32 

 ia hạn giấy phép 
sử dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với mạng 
thông tin vô tuyến 
điện nội bộ 

Tần số 
vô tuyến 
điện 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 
trên 
Cổng 
DVCQG 

X       

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
5 



23 2.002784.H32 

 ia hạn giấy phép 
sử dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài 
tàu (tr  đài tàu 
hoạt động tuyến 
quốc tế) 

Tần số 
vô tuyến 
điện 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 
trên 
Cổng 
DVCQG 

X       

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
5 

24 1.013819.H32 

 iải quyết tranh 
chấp trong kinh 
doanh dịch vụ 
viễn thông đối với 
tranh chấp của 
doanh nghiệp 
viễn thông thuộc 
phạm vi giấy phép 
cung cấp dịch vụ 
có hạ tầng mạng, 
loại mạng viễn 
thông công cộng 
cố định mặt đất 
không sử dụng 
băng tần số vô 
tuyến điện, không 
sử dụng số thuê 
bao viễn thông có 
phạm vi thiết lập 
mạng viễn thông 
trên một tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung ương 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 69, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 



25 1.013877.H32 

 iải quyết tranh 
chấp trong kinh 
doanh dịch vụ 
viễn thông đối với 
tranh chấp của 
doanh nghiệp 
viễn thông thuộc 
phạm vi giấy phép 
cung cấp dịch vụ 
không có hạ tầng 
mạng, loại hình 
dịch vụ viễn thông 
cố định mặt đất 
(dịch vụ viễn 
thông cung cấp 
trên mạng viễn 
thông cố định mặt 
đất) 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 68, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

26 1.013911.H32 

Hoàn trả số thuê 
bao di động H2H 
được phân bổ 
theo phương thức 
đấu giá 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 55, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 



27 1.013885.H32 

Ng ng kinh 
doanh dịch vụ 
viễn thông đối với 
doanh nghiệp 
viễn thông không 
phải là doanh 
nghiệp viễn thông 
nắm giữ phương 
tiện thiết yếu, 
doanh nghiệp 
viễn thông có vị trí 
thống lĩnh thị 
trường hoặc 
doanh nghiệp 
thuộc nhóm 
doanh nghiệp 
viễn thông có vị trí 
thống lĩnh thị 
trường đối với thị 
trường dịch vụ 
viễn thông Nhà 
nước quản lý, 
doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông công 
ích (có giấy phép 
cung cấp dịch vụ 
có hạ tầng mạng, 
loại mạng viễn 
thông công cộng 
cố định mặt đất 
không sử dụng 
băng tần số vô 
tuyến điện, không 
sử dụng số thuê 
bao viễn thông có 
phạm vi thiết lập 
mạng viễn thông 
trên một tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung ương) 
khi ng ng kinh 
doanh một phần 
hoặc toàn bộ các 
dịch vụ viễn thông 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 60, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 



28 1.013888.H32 

Ng ng kinh 
doanh dịch vụ 
viễn thông đối với 
doanh nghiệp 
viễn thông không 
phải là doanh 
nghiệp viễn thông 
nắm giữ phương 
tiện thiết yếu, 
doanh nghiệp 
viễn thông có vị trí 
thống lĩnh thị 
trường hoặc 
doanh nghiệp 
thuộc nhóm 
doanh nghiệp 
viễn thông có vị trí 
thống lĩnh thị 
trường đối với thị 
trường dịch vụ 
viễn thông Nhà 
nước quản lý, 
doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông công 
ích (có giấy phép 
cung cấp dịch vụ 
không có hạ tầng 
mạng, loại hình 
dịch vụ viễn thông 
cố định mặt đất 
(dịch vụ viễn 
thông cung cấp 
trên mạng viễn 
thông cố định mặt 
đất)) khi ng ng 
kinh doanh một 
phần hoặc toàn 
bộ các dịch vụ 
viễn thông 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 67, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 



29 1.013910.H32 

Phân bổ số thuê 
bao di động H2H 
theo phương thức 
đấu giá 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 61, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

30 1.013914.H32 

Sửa đổi, bổ sung 
giấy chứng nhận 
đăng ký kết nối để 
cung cấp dịch vụ 
nội dung thông tin 
trên mạng viễn 
thông di động 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 50, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

31 1.013904.H32 

Sửa đổi, bổ sung 
giấy phép cung 
cấp dịch vụ viễn 
thông có hạ tầng 
mạng, loại mạng 
viễn thông công 
cộng cố định mặt 
đất không sử 
dụng băng tần số 
vô tuyến điện, 
không sử dụng số 
thuê bao viễn 
thông có phạm vi 
thiết lập mạng 
viễn thông trong 
một tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
trung ương đối 
với trường hợp 
quy định tại điểm 
a khoản 2 Điều 36 
Nghị định số 
163/2024/NĐ-CP 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 64, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 



32 1.013903.H32 

Sửa đổi, bổ sung 
giấy phép cung 
cấp dịch vụ viễn 
thông có hạ tầng 
mạng, loại mạng 
viễn thông công 
cộng cố định mặt 
đất không sử 
dụng băng tần số 
vô tuyến điện, 
không sử dụng số 
thuê bao viễn 
thông có phạm vi 
thiết lập mạng 
viễn thông trong 
một tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
trung ương đối 
với trường hợp 
quy định tại điểm 
a, điểm b khoản 1 
Điều 36 Nghị định 
số 163/2024/NĐ-
CP 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 66, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

33 1.013902.H32 

Sửa đổi, bổ sung 
giấy phép cung 
cấp dịch vụ viễn 
thông không có 
hạ tầng mạng, 
loại hình dịch vụ 
viễn thông cố định 
mặt đất (dịch vụ 
viễn thông cung 
cấp trên mạng 
viễn thông cố định 
mặt đất) đối với 
trường hợp quy 
định tại điểm a 
khoản 2 Điều 36 
Nghị định số 
163/2024/NĐ-CP 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 58, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 



34 1.013901.H32 

Sửa đổi, bổ sung 
giấy phép cung 
cấp dịch vụ viễn 
thông không có 
hạ tầng mạng, 
loại hình dịch vụ 
viễn thông cố định 
mặt đất (dịch vụ 
viễn thông cung 
cấp trên mạng 
viễn thông cố định 
mặt đất) đối với 
trường hợp quy 
định tại điểm a, 
điểm b khoản 1 
Điều 36 Nghị định 
số 163/2024/NĐ-
CP 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 59, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

35 2.002790.H32 

Sửa đổi, bổ sung 
giấy phép sử 
dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với mạng 
thông tin vô tuyến 
điện nội bộ 

Tần số 
vô tuyến 
điện 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 
trên 
Cổng 
DVCQG 

X       

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
5 

36 2.002786.H32 

Sửa đổi, bổ sung 
giấy phép sử 
dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài 
tàu (tr  đài tàu 
hoạt động tuyến 
quốc tế) 

Tần số 
vô tuyến 
điện 

X X 

  

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 38, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 



37 2.002787.H32 

Sửa đổi, bổ sung 
giấy phép sử 
dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài vô 
tuyến điện nghiệp 
dư 

Tần số 
vô tuyến 
điện 

X X 

  

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 37, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

38 2.002779.H32 

Sửa đổi, bổ sung 
giấy phép sử 
dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài vô 
tuyến điện đặt 
trên phương tiện 
nghề cá 

Tần số 
vô tuyến 
điện 

X X 

  

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 42, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

39 1.013909.H32 

Thu hồi giấy phép 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông có hạ 
tầng mạng, loại 
mạng viễn thông 
công cộng cố định 
mặt đất không sử 
dụng băng tần số 
vô tuyến điện, 
không sử dụng số 
thuê bao viễn 
thông có phạm vi 
thiết lập mạng 
viễn thông trong 
một tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
trung ương 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X 

  

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 56, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

40 1.013908.H32 

Thu hồi giấy phép 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông không 
có hạ tầng mạng, 
loại hình dịch vụ 
viễn thông cố định 
mặt đất (dịch vụ 
viễn thông cung 
cấp trên mạng 
viễn thông cố định 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X 

  

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 63, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 



mặt đất) và giấy 
chứng nhận đăng 
ký cung cấp dịch 
vụ viễn thông 

41 
1.011819.000.
00.00.H32 

Thủ tục đăng ký 
thông tin kết quả 
nghiên cứu khoa 
học và phát triển 
công nghệ được 
mua bằng ngân 
sách nhà nước 
thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung ương 

Hoạt 
động 
khoa 
học và 
công 
nghệ 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 
trên 
Cổng 
DVCQG 

X   

Quyết 
định 
số 
1477/
QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/
2025 
(Số 
thứ tự 
12, 
Phần 
II) 

  

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
5 

42 1.013897.H32 

Thông báo cung 
cấp dịch vụ viễn 
thông đối với 
doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông cơ bản 
trên Internet, dịch 
vụ điện toán đám 
mây, dịch vụ thư 
điện tử, dịch vụ 
thư thoại, dịch vụ 
fax gia tăng giá trị 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 62, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

43 1.013918.H32 
Thủ tục Chấp 
thuận chuyển 
giao công nghệ - 

Hoạt 
động 
khoa 
học và 
công 
nghệ 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 23, 

          
Đã 
hoàn 
thành 



Phần I) 

44 1.013927.H32 
Thủ tục Cấp  iấy 
phép chuyển giao 
công nghệ - 

Hoạt 
động 
khoa 
học và 
công 
nghệ 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 26, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

45 1.013943.H32 

Thủ tục Cấp lại 
 iấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt 
động dịch vụ giám 
định công nghệ - 

Hoạt 
động 
khoa 
học và 
công 
nghệ 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 24, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

46 1.013936.H32 

Thủ tục Cấp lại 
 iấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt 
động dịch vụ 
đánh giá công 
nghệ - 

Hoạt 
động 
khoa 
học và 
công 
nghệ 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 25, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

47 1.013939.H32 

Thủ tục  iấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt 
động dịch vụ giám 
định công nghệ - 

Hoạt 
động 
khoa 
học và 
công 
nghệ 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 21, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 



48 1.013931.H32 

Thủ tục  iấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt 
động dịch vụ 
đánh giá công 
nghệ 

Hoạt 
động 
khoa 
học và 
công 
nghệ 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 22, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

49 1.013940.H32 

Thủ tục Sửa đổi, 
bổ sung  iấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt 
động dịch vụ giám 
định công nghệ - 

Hoạt 
động 
khoa 
học và 
công 
nghệ 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 19, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

50 1.013933.H32 

Thủ tục Sửa đổi, 
bổ sung  iấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt 
động dịch vụ 
đánh giá công 
nghệ - 

Hoạt 
động 
khoa 
học và 
công 
nghệ 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 20, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

51 3.000461.H32 

Thủ tục cấp  iấy 
chứng nhận đăng 
ký hoạt động 
chứng nhận sản 
phẩm, hệ thống 
quản lý 

Tiêu 
chuẩn 
đo 

lường 
chất 
lượng 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 
trên 
Cổng 
DVCQG 

X       

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
5 



52 3.000458.H32 

Thủ tục cấp  iấy 
chứng nhận đăng 
ký hoạt động 
giám định chất 
lượng sản phẩm, 
hàng hóa 

Tiêu 
chuẩn 
đo 

lường 
chất 
lượng 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 
trên 
Cổng 
DVCQG 

X       

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
5 

53 3.000455.H32 

Thủ tục cấp  iấy 
chứng nhận đăng 
ký hoạt động kiểm 
định chất lượng 
sản phẩm, hàng 
hóa trong quá 
trình sử dụng 

Tiêu 
chuẩn 
đo 

lường 
chất 
lượng 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 
trên 
Cổng 
DVCQG 

X   

Quyết 
định 
số 
1477/
QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/
2025 
(Số 
thứ tự 
04, 
Phần 
II) 

  

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
6 



54 3.000474.H32 

Thủ tục cấp  iấy 
xác nhận đăng ký 
hoạt động xét 
tặng giải thưởng 
chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá 
của tổ chức, cá 
nhân (đối với các 
giải thưởng do cơ 
quan nhà nước, 
tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị 
xã - hội, tổ chức 
chính trị xã hội - 
nghề nghiệp, tổ 
chức xã hội, tổ 
chức xã hội – 
nghề nghiệp, Hội, 
Hiệp hội ở Trung 
ương, Sở Khoa 
học và Công nghệ 
các tỉnh, thành 
phố tổ chức) 

Tiêu 
chuẩn 
đo 

lường 
chất 
lượng 

X X 

  

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 04, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

55 3.000487.H32 

Thủ tục cấp 
Thông báo tiếp 
nhận hồ sơ công 
bố bổ sung, điều 
chỉnh phạm vi đào 
tạo 

Tiêu 
chuẩn 
đo 

lường 
chất 
lượng 

X X 

  

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 17, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

56 3.000486.H32 

Thủ tục cấp 
Thông báo tiếp 
nhận hồ sơ công 
bố đủ năng lực 
thực hiện hoạt 
động đào tạo 

Tiêu 
chuẩn 
đo 

lường 
chất 
lượng 

X X 

  

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 16, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 



57 3.000482.H32 

Thủ tục cấp bổ 
sung thẻ chuyên 
gia tư vấn, thẻ 
chuyên gia đánh 
giá cho tổ chức tư 
vấn, tổ chức 
chứng nhận 

Tiêu 
chuẩn 
đo 

lường 
chất 
lượng 

X X 

  

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 12, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

58 3.000462.H32 

Thủ tục cấp bổ 
sung, sửa đổi 
 iấy chứng nhận 
đăng ký hoạt 
động chứng nhận 
sản phẩm, hệ 
thống quản lý 

Tiêu 
chuẩn 
đo 

lường 
chất 
lượng 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 
trên 
Cổng 
DVCQG 

X       

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
5 

59 3.000460.H32 

Thủ tục cấp bổ 
sung, sửa đổi 
 iấy chứng nhận 
đăng ký hoạt 
động giám định 
chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa 

Tiêu 
chuẩn 
đo 

lường 
chất 
lượng 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 
trên 
Cổng 
DVCQG 

X       

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
5 



60 3.000456.H32 

Thủ tục cấp bổ 
sung, sửa đổi 
 iấy chứng nhận 
đăng ký hoạt 
động kiểm định 
chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa 
trong quá trình sử 
dụng 

Tiêu 
chuẩn 
đo 

lường 
chất 
lượng 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 
trên 
Cổng 
DVCQG 

X   

Quyết 
định 
số 
1477/
QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/
2025 
(Số 
thứ tự 
06, 
Phần 
II) 

  

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
6 

61 3.000451.H32 

Thủ tục cấp bổ 
sung, sửa đổi 
 iấy chứng nhận 
đăng ký hoạt 
động thử nghiệm 
chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa 

Tiêu 
chuẩn 
đo 

lường 
chất 
lượng 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 
trên 
Cổng 
DVCQG 

X   

Quyết 
định 
số 
1477/
QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/
2025 
(Số 
thứ tự 
05, 
Phần 
II) 

  

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
7 

62 3.000464.H32 

Thủ tục cấp lại 
 iấy chứng nhận 
đăng ký hoạt 
động chứng nhận 
sản phẩm, hệ 
thống quản lý 

Tiêu 
chuẩn 
đo 

lường 
chất 
lượng 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 

X       

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
5 



trên 
Cổng 
DVCQG 

63 3.000459.H32 

Thủ tục cấp lại 
 iấy chứng nhận 
đăng ký hoạt 
động giám định 
chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa 

Tiêu 
chuẩn 
đo 

lường 
chất 
lượng 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 
trên 
Cổng 
DVCQG 

X       

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
5 

64 3.000457.H32 

Thủ tục cấp lại 
 iấy chứng nhận 
đăng ký hoạt 
động kiểm định 
chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa 
trong quá trình sử 
dụng 

Tiêu 
chuẩn 
đo 

lường 
chất 
lượng 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 
trên 
Cổng 
DVCQG 

X       

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
5 



65 3.000454.H32 

Thủ tục cấp lại 
 iấy chứng nhận 
đăng ký hoạt 
động thử nghiệm 
chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa 

Tiêu 
chuẩn 
đo 

lường 
chất 
lượng 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 
trên 
Cổng 
DVCQG 

X       

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
5 

66 3.000481.H32 

Thủ tục cấp lại 
 iấy xác nhận đủ 
điều kiện tư vấn, 
đánh giá Hệ 
thống quản lý 
chất lượng theo 
tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 
9001 đối với cơ 
quan, tổ chức 
thuộc hệ thống 
hành chính nhà 
nước cho tổ chức 
tư vấn, chuyên 
gia tư vấn độc 
lập, tổ chức 
chứng nhận và 
thẻ cho chuyên 
gia trong trường 
hợp bị mất, hỏng 
hoặc thay đổi tên, 
địa chỉ liên lạc 

Tiêu 
chuẩn 
đo 

lường 
chất 
lượng 

X X 

  

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 11, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 



67 3.000485.H32 

Thủ tục cấp lại 
 iấy xác nhận đủ 
điều kiện đào tạo 
về tư vấn, đánh 
giá Hệ thống 
quản lý chất 
lượng theo Tiêu 
chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001 
cho chuyên gia tư 
vấn, đánh giá 
trong trường hợp 
bị mất, hỏng hoặc 
thay đổi tên, địa 
chỉ liên lạc 

Tiêu 
chuẩn 
đo 

lường 
chất 
lượng 

X X 

  

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 15, 
Phần I) 

          
Đã 
hoàn 
thành 

68 3.000453.H32 

Thủ tục cấp đăng 
ký hoạt động thử 
nghiệm chất 
lượng sản phẩm, 
hàng hóa 

Tiêu 
chuẩn 
đo 

lường 
chất 
lượng 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 
trên 
Cổng 
DVCQG 

X       

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
5 

69 2.001143.H32 

Thủ tục hỗ trợ 
phát triển tổ chức 
trung gian của thị 
trường khoa học 
và công nghệ. 

Hoạt 
động 
khoa 
học và 
công 
nghệ 

X   X   

Thời 
điểm rà 
soát, thủ 
tục này 
chưa có 
trong 
Danh 
mục 
TTHC 
đủ điều 
kiện 
toàn 
trình 
trên 

X   

Quyết 
định 
số 
657/Q
Đ-
UBND 
ngày 
11/8/2
025 
(Số 
thứ tự 
13, 
Phần 
II) 

  

Tiếp 
tục rà 
soát, 
tham 
mưu 
công 
bố bổ 
sung 
trong 
tháng 
10/202
6 



Cổng 
DVCQG 

70 2.001259.H32 

Thủ tục kiểm tra 
nhà nước về chất 
lượng sản phẩm, 
hàng hóa hàng 
hóa nhóm 2 nhập 
khẩu 

Tiêu 
chuẩn 
đo 

lường 
chất 
lượng 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 02, 
Phần I) 

          
Đã 
thực 
hiện 

71 1.013912.H32 
Đăng ký cung cấp 
dịch vụ viễn thông 

Viễn 
thông và 
Internet 

X X   

Quyết 
định số 
1477/QĐ-
UBND 
ngày 
06/10/202
5 (Số thứ 
tự 52, 
Phần I) 

          
Đã 
thực 
hiện 

 


